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     TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     THÀNH PHỐ HUẾ                           Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                          
 

 
    

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hữu Trực và ông Nguyễn Huệ. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Lê Thúc Mỹ, cán bộ Tòa án 

nhân dân thành phố Huế. 

Đại diện viện kiểm nhân dân thành phố Huế tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Hữu Quỳnh, Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng  4  năm 2017, tại Trụ sở Toà án nhân dân thành phố Huế (60 

Nguyễn Huệ, thành phố Huế), xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

61/2017/HSST ngày 17 tháng 3 năm 2017 đối với bị cáo: 

Phạm Toàn Th; sinh ngày 07/01/1993 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; giới tính: 

Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: đường C, phường P, thành phố H, 

tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá: 02/12; con ông: 

(Không rõ), con bà Phạm Thị H, sinh năm 1965; vợ, con: Chưa có; bị cáo là con 

duy nhất trong gia đình; tiền sự: Không; tiền án: Có 03 tiền án: Ngày 09/02/2012 

bị Tòa án nhân dân thành phố Huế xử phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” 

(bản án số 14/2012/HSST); ngày 05/6/2013 bị Tòa án nhân dân thành phố H xử 

phạt 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” (bản án số 116/2013/HSST); ngày 

29/7/2014 bị Tòa án nhân dân thành phố H xử phạt 02 năm tù về tội “Trộm cắp tài 

sản” (bản án số 192/2014/HSST) ; bị cáo bị bắt khẩn cấp, tạm giữ ngày 

11/01/2017, chuyển tạm giam ngày 13/01/2017 cho đến nay. Có mặt.   

*. Quá trình nhân thân: Lúc nhỏ sống với mẹ, lớn lên không có nghề nghiệp 

ổn định. 

- Năm 2007 có hành vi trộm cắp tài sản, bị Công an thành phố H nhắc nhở; 

- Ngày 02/01/2009 bị Công an thành phố H xử lý hành chính đưa vào 

Trường giáo dưỡng số 3 thành phố Đ do nhiều lần có hành vi trộm cắp tài sản. Tại 

đây, Th học văn hóa đến lớp 02/12 thì nghỉ học; 

- Ngày 11/9/2011 bị Công an phường P, thành phố H xử phạt hành chính 

1.500.000đồng do có hành vi gây rối trật tự công cộng. 

*. Người bị hại: 

1. Anh Đoàn Văn T, sinh ngày 19/02/1991. 

Nơi ĐKHKTT: Đường H, phường T, thành phố H. 

Chỗ ở: phường A, thành phố H. Vắng mặt. 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế truy tố về hành vi phạm tội 

như sau: 

Bản án số: 94/2017/HSST 

Ngày: 21/4/2017 



 2 

Khoảng 04 giờ 30 phút ngày 10/01/2017, sau khi đi chơi, Đoàn Văn T (sinh 

ngày 19/02/1991, trú tại: phường A, thành phố H) dùng xe mô tô của mình hiệu 

Yamaha Sirius (xe mới mua chưa đăng ký biển kiểm soát) chở Phạm Toàn Th về 

nhà mình ngủ lại. Khi về đến nhà, anh T dừng xe trước cửa, tắt khóa điện đi vào và 

nhờ Th rút chìa khóa xe giúp. Th rút chìa khóa xe mang vào phòng ngủ để trên đầu 

giường rồi nằm ngủ cạnh T. Đến khoảng 07 giờ cùng ngày, Th thức dậy thấy T 

đang ngủ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt xe mô tô của anh T. Th đã lén lút lấy chìa 

khóa trên đầu giường ra mở khóa điện xe mô tô của anh T, điều khiển tẩu thoát. 

Đến 15 giờ cùng ngày, Th đang trên đường chạy ra Quảng Bình tìm nơi tiêu thụ thì 

bị Công an huyện H, tỉnh Quảng trị phát hiện, bắt giữ cùng tang vật vụ án. 

Vật chứng thu giữ gồm: 

- 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius màu sơn xanh (xe chưa đăng ký biển số); 

- 01 sổ bảo hành xe số: 003952; 

- 01 sách hướng dẫn sử dụng xe mô tô;  

- 01 sổ hướng dẫn thanh toán; 

- 01 giấy biên nhận của Công ty TNHH một thành viên “Q” mang tên Đoàn 

Văn T; 

- 01 chìa khóa xe bằng kim loại màu trắng dạng dẹp, phần tay cầm bằng 

nhựa màu đen có chữ Yamaha. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 61/KL-HĐĐG ngày 13/01/2017 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố H xác định: Trị giá chiếc xe 

mô tô hiệu Yamaha Sirius màu sơn xanh (xe chưa đăng ký biển số) tại thời điểm bị 

Phạm Toàn Th chiếm đoạt là: 19.000.000 đồng. 

Ngày 24/02/2017 Cơ quan điều tra ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại toàn 

bộ tài sản nêu trên cho người bị hại. Anh Đoàn Văn T nhận lại tài sản, không  yêu 

cầu gì thêm. 

Tại bản cáo trạng số 77/QĐ-KSĐT ngày 17/3/2017, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Huế đã truy tố bị cáo Phạm Toàn Th về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm 

c khoản 2 Điều 138 của Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 138; điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ 

luật hình sự xử phạt bị cáo từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. 

XÉT THẤY: 

Đã có cơ sở để kết luận: Vào khoảng 07 giờ 00 phút ngày 10/01/2017, tại 

nhà của anh Đoàn Văn T tại phường A, thành phố H, Phạm Toàn Th lén lút chiếm 

đoạt xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, xe chưa đăng ký biển kiểm soát, qua định giá có 

giá trị 19.000.000đồng. Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 192/2014/HSST ngày 

29/7/2017 Tòa án nhân dân thành phố H xử phạt bị cáo Phạm Toàn Th 02 năm tù 

về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 138 của Bộ luật hình sự, ngày 

24/01/2016 bị cáo Th chấp hành xong hình phạt, chưa được xóa án tích nhưng bị 

cáo lại thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, Viện kiểm sát nhân thành phố Huế truy 

tố bị cáo Phạm Toàn Th về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 
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Điều 138 với tình tiết định khung tăng nặng là “Tái phạm nguy hiểm” là có căn cứ, 

đúng pháp luật. 

Xét tính chất mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội của bị cáo, thấy rằng: Bị 

cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình là vi 

phạm pháp luật, nhưng vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân bị cáo đã thực hiện hành vi 

trộm cắp tài sản của người khác. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã 

hội, không chỉ xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn 

gây ảnh hưởng đến trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo có nhân thân xấu, có 3 tiền 

án, lần phạm tội này phạm vào tình tiết định khung tăng nặng là “Tái phạm nguy 

hiểm”, nhưng không chịu tu dưỡng rèn luyện mà vẫn tiếp tục phạm tội. Vì vậy cần 

xử phạt bị cáo với mức phạt nghiêm, tương xứng với tính chất và mức độ hành vi 

phạm tội của bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên khi 

quyết định hình phạt xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự là thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình là tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự. 

* Về trách nhiệm dân sự: Anh Đoàn Văn T đã nhận lại tài sản và không có 

yêu cầu gì thêm, nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Phạm Toàn Th phải chịu theo luật định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Tuyên bố bị cáo Phạm Toàn Th phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 138; điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình 

sự; 

Xử phạt bị cáo Phạm Toàn Th 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, thời gian chấp 

hành hình phạt tính từ ngày bắt tạm giữ là ngày 11/01/2017.  

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Phạm Toàn Th phải chịu 200.000đồng. 

Án sơ thẩm xét xử công khai, bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong 

hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. Người vắng mặt có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết 

bản án.  

 

                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                        Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

    (Đã ký) 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh TT Huế; 

- Phòng PV 27 CA tỉnh TT Huế; 

- VKSND TP Huế;  

- Công an thành phố Huế; 

- Chi cục THADS TP Huế; 

- Bị cáo;  

- Người bị hại;  

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu dán án. 

Trần Dũng 
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